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THÔNG TIN CHUNG TÓM TẮT 

Ngày nhận bài: 23/11/2025 Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (Artificial 

Intelligence – AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong 

giáo dục toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy ngôn 

ngữ, nơi nhu cầu cá nhân hóa học tập, phản hồi kịp thời và 

phát triển năng lực giao tiếp ngày càng gia tăng. Nghiên cứu 

này nhằm phân tích tác động của các xu hướng AI trong 

giảng dạy ngôn ngữ trên thế giới và làm rõ những hàm ý đối 

với bối cảnh Việt Nam, trong khi các nghiên cứu tổng hợp và 

đối sánh quốc tế về lĩnh vực này còn hạn chế. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp dữ liệu thứ cấp 

kết hợp phân tích chủ đề đối với các công trình khoa học, báo 

cáo chính sách và văn bản quản lý được công bố trong giai 

đoạn 2019–2024. Kết quả cho thấy AI và AI tạo sinh đang 

thúc đẩy cá nhân hóa dạy học ngôn ngữ, tự động hóa phản 

hồi và hỗ trợ đánh giá, đồng thời đặt ra các thách thức về liêm 

chính học thuật, thiên lệch ngôn ngữ và quản trị đạo đức. Tại 

Việt Nam, việc tích hợp AI trong giảng dạy ngôn ngữ còn 

phân mảnh do thiếu khung năng lực, hướng dẫn sư phạm và 

hệ sinh thái học liệu phù hợp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề 

xuất các hàm ý chính sách, sư phạm và phát triển năng lực 

giáo viên nhằm thúc đẩy tích hợp AI trong giảng dạy ngôn 

ngữ một cách bền vững. 
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Tiếp cận liên ngành; 

Bối cảnh Việt Nam; 

Xu hướng toàn cầu. 

 

1. GIỚI THIỆU 

Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) 

đang trở thành một trong những công nghệ nền 

tảng định hình kỷ nguyên giáo dục mới của thế 

kỷ XXI. Ý tưởng về trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện 

từ hơn một thế kỷ trước; tuy nhiên, chỉ từ năm 

1965, AI mới được ghi nhận rõ ràng trong lĩnh 

vực giáo dục, khi UNESCO công bố báo cáo về 

“học máy” các hệ thống hỗ trợ học tập tự động 

được phát triển tại Hoa Kỳ (UNESCO, 2023a). 

Kể từ đó, AI từng bước khẳng định vai trò như 

một động lực cách mạng hóa phương thức dạy và 
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học, mở ra những cơ hội chưa từng có cho cả giáo 

viên và người học trên toàn cầu. 

Trong hơn sáu thập kỷ qua, tiến trình phát 

triển của AI trong giáo dục gắn liền với những 

biến động về kinh tế, xã hội, công nghệ và đặc 

biệt là sự thay đổi trong triết lý giáo dục của từng 

quốc gia. Ở giai đoạn đầu (1950– 1990), AI chủ 

yếu được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động học tập 

cơ bản thông qua các chương trình được lập trình 

sẵn. Một minh chứng tiêu biểu là hệ thống 

PLATO (Programmed Logic for Automatic 

Teaching Operations) nền tảng giáo dục đầu tiên 

ứng dụng máy tính để hỗ trợ giảng dạy có cấu 

trúc, được xem là tiền thân của mô hình học tập 

trực tuyến hiện nay (Meacham, 2021). Từ thập 

niên 1970, các công cụ học tập dựa trên AI như 

AutoTutor hay LEGO Mindstorms được phát 

triển nhằm giúp người học rèn luyện tư duy logic 

và kỹ năng giải quyết vấn đề, đặc biệt trong các 

lĩnh vực ngôn ngữ và khoa học kỹ thuật (Cantu-

Ortiz et al., 2020). 

Bước sang giai đoạn 1990–2010, khi hạ tầng 

công nghệ được cải thiện, AI bắt đầu được ứng 

dụng để cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Các 

phần mềm như Cognitive Tutor, Programming 

by Example, hay Jupiter Learning mang đến khả 

năng điều chỉnh nội dung học theo năng lực, tốc 

độ và phong cách của từng cá nhân (Khan 

Academy, 2023). Sự xuất hiện của Knewton 

(2008) và Khan Academy (2006) đánh dấu kỷ 

nguyên mới của giáo dục dựa trên dữ liệu, khi 

thuật toán và phân tích học tập (learning 

analytics) được sử dụng để tối ưu hóa lộ trình học 

của người học. Trong bối cảnh đó, vai trò của 

giáo viên dần chuyển từ “người truyền đạt tri 

thức” sang “người hướng dẫn và tương tác học 

tập” một thay đổi quan trọng về mặt sư phạm 

(OECD, 2023). 

Từ năm 2010 đến nay, sự xuất hiện của AI 

tạo sinh (Generative AI) và học sâu (Deep 

Learning) đã mở ra một giai đoạn mới, nơi AI 

không chỉ xử lý dữ liệu mà còn sáng tạo nội dung 

và mô phỏng tư duy con người. Các công cụ như 

ChatGPT, Gemini, Copilot hay Socratic đang 

làm thay đổi căn bản cách con người tiếp cận tri 

thức (Mathew, 2023; Grassini, 2023). Cùng với 

đó, công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality – VR) 

và thực tế tăng cường (Augmented Reality – AR) 

được tích hợp mạnh mẽ trong dạy học ngôn ngữ, 

giúp người học trải nghiệm tình huống giao tiếp 

mô phỏng gần với thực tế (Dimitriadou & 

Lanitis, 2023). Có thể nói, AI đã dịch chuyển từ 

giai đoạn “tự động hóa” sang “đồng kiến tạo tri 

thức”, trở thành một đối tác học tập thông minh 

(Intelligent Learning Partner) trong quá trình dạy 

và học ngôn ngữ. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 

(2020–2022) đã đóng vai trò như một chất xúc 

tác mạnh mẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 

giáo dục toàn cầu. Hơn 1,6 tỷ học sinh trên thế 

giới bị gián đoạn học tập, buộc các cơ sở giáo dục 

phải tìm đến các nền tảng số và công cụ AI như 

một giải pháp thay thế khẩn cấp (World Bank, 

2023). Trong bối cảnh đó, AI đã chứng minh khả 

năng duy trì và mở rộng tiếp cận giáo dục thông 

qua các nền tảng trực tuyến như Coursera, EdX, 

Quizlet hay Padlet, cho phép người học tự quản 

lý tiến trình học và nhận phản hồi cá nhân hóa 

(UNESCO, 2021). Theo UNESCO (2023b), 

công nghệ này không chỉ giúp duy trì hoạt động 

giảng dạy trong khủng hoảng mà còn mở ra cơ 

hội sáng tạo sư phạm, hướng tới nền giáo dục linh 

hoạt, toàn diện và bền vững hơn. 

Mặc dù các nghiên cứu quốc tế đã phân tích 

sâu tác động của AI đối với dạy và học ngôn ngữ, 

phần lớn công trình tập trung vào khía cạnh kỹ 

thuật hoặc hiệu quả công cụ mà chưa xem xét đầy 

đủ sự giao thoa giữa chính sách quốc gia, năng 

lực giáo viên, hạ tầng công nghệ và bối cảnh văn 

hoá ngôn ngữ của từng quốc gia. Các nghiên cứu 

của Grassini (2023), Lo (2023) hay OECD 

(2023) chủ yếu mô tả lợi ích của AI tạo sinh trong 

phát triển năng lực giao tiếp, nhưng còn thiếu các 

phân tích liên ngành kết nối giữa công nghệ giáo 

dục, ngôn ngữ học ứng dụng và quản trị giáo dục. 

Ở Việt Nam, các công trình hiện có mới dừng lại 

ở mô tả hiện trạng chuyển đổi số hoặc nhận diện 

cơ hội thách thức chung (Nguyen, 2022; Pham & 
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Tran, 2024), trong khi chưa làm rõ cách tiếp cận 

AI trong giảng dạy ngôn ngữ khác biệt thế nào so 

với các quốc gia dẫn đầu như Hoa Kỳ, Hàn Quốc 

hay Singapore những nơi đã sở hữu hệ sinh thái 

dữ liệu học tập mở, chuẩn năng lực AI và mô hình 

đào tạo giáo viên dựa trên AI. Sự thiếu vắng các 

nghiên cứu đối sánh quốc tế và phân tích mang 

tính liên ngành đã tạo nên khoảng trống học thuật 

quan trọng: chưa có công trình nào đánh giá toàn 

diện mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong tích 

hợp AI vào giảng dạy ngôn ngữ xét trên ba thành 

tố chính sách, thực tiễn triển khai và khung năng 

lực số. Việc lấp đầy khoảng trống này là cần thiết 

để giúp Việt Nam xác định vị thế trong dòng chảy 

toàn cầu và xây dựng chiến lược phát triển giáo 

dục ngôn ngữ phù hợp với điều kiện bản địa. 

Nhìn tổng thể, sự phát triển của AI trong giáo 

dục ngày nay thể hiện rõ ba xu hướng nổi bật: (1) 

chuyển đổi từ mô hình dạy học truyền thống sang 

học tập dựa trên dữ liệu, (2) thúc đẩy cá nhân hóa 

và sáng tạo nội dung học tập, và (3) hội nhập giữa 

công nghệ, ngôn ngữ, sư phạm. Những xu hướng 

này không chỉ định hình lại hệ sinh thái giáo dục 

toàn cầu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các 

quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, 

phải xây dựng chiến lược quốc gia về AI trong 

giáo dục, đặc biệt trong giảng dạy ngôn ngữ lĩnh 

vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ các công 

cụ AI tạo sinh (Bộ GD&ĐT, 2022; GEM Report, 

2023). Có thể khẳng định rằng, AI trong giáo dục 

đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Nó 

không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà là nền 

tảng tái cấu trúc toàn bộ phương thức học tập và 

giảng dạy trong thời đại số. Đối với Việt Nam, 

việc nhận diện đúng xu hướng, tận dụng cơ hội 

và kiểm soát thách thức của AI sẽ là yếu tố quyết 

định cho khả năng hội nhập và phát triển giáo dục 

ngôn ngữ trong tương lai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định tính, dựa trên tổng hợp dữ liệu thứ cấp kết 

hợp phân tích chủ đề nhằm phân tích tác động 

của AI đối với giáo dục ngôn ngữ từ xu hướng 

toàn cầu đến bối cảnh Việt Nam. 

Thứ nhất, tổng hợp và lựa chọn dữ liệu 

nghiên cứu. Nguồn dữ liệu bao gồm các bài báo 

khoa học, báo cáo chính sách quốc tế và văn bản 

quản lý giáo dục trong nước được công bố trong 

giai đoạn 2019–2024. Các tài liệu được lựa chọn 

theo các tiêu chí: (i) liên quan trực tiếp đến AI 

trong dạy, học hoặc đánh giá ngôn ngữ; (ii) có giá 

trị học thuật hoặc giá trị tham chiếu chính sách; 

và (iii) không trùng lặp hoặc mang tính mô tả 

thuần túy. Những tài liệu không gắn với giảng 

dạy ngôn ngữ hoặc chỉ đề cập chung đến AI trong 

giáo dục được loại khỏi tập phân tích. 

Thứ hai, phân tích lý thuyết và chính sách 

giáo dục. Phân tích lý thuyết được sử dụng để hệ 

thống hóa các khái niệm và cách tiếp cận chủ đạo 

về mối quan hệ giữa AI và giảng dạy ngôn ngữ, 

qua đó làm rõ vai trò của AI trong đổi mới 

phương pháp dạy–học, đánh giá năng lực người 

học và cá nhân hóa học tập. Song song với đó, 

phân tích chính sách được tiến hành nhằm đánh 

giá mức độ tích hợp AI trong chiến lược chuyển 

đổi số giáo dục tại Việt Nam, thông qua việc xem 

xét các văn bản trọng điểm như Quyết định số 

749/QĐ-TTg (2020) và Quyết định số 131/QĐ-

TTg (2022), đồng thời đối chiếu với các khuyến 

nghị của OECD và UNESCO. 

Thứ ba, so sánh quốc tế các mô hình ứng 

dụng AI trong giảng dạy ngôn ngữ. Phương pháp 

so sánh quốc tế được áp dụng để đối chiếu kinh 

nghiệm triển khai AI trong giảng dạy ngôn ngữ 

tại một số quốc gia tiêu biểu như Hoa Kỳ, Hàn 

Quốc và Singapore. Việc lựa chọn các trường 

hợp này dựa trên các tiêu chí về chính sách AI 

giáo dục, hệ sinh thái công nghệ giáo dục và cơ 

chế đảm bảo đạo đức, an toàn dữ liệu người học, 

qua đó rút ra các bài học có giá trị tham chiếu cho 

Việt Nam. 
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Thứ tư, phân tích chủ đề. Phân tích chủ đề 

được thực hiện trên tập hợp dữ liệu thứ cấp đã lựa 

chọn theo quy trình gồm ba bước: (i) mã hóa mở 

(open coding) nhằm xác định các khái niệm và 

vấn đề cốt lõi; (ii) mã hóa trục để nhóm các mã 

tương đồng và thiết lập mối liên hệ giữa các chủ 

đề; và (iii) hình thành các chủ đề trọng tâm, bao 

gồm đổi mới dạy học và đánh giá năng lực ngôn 

ngữ, phát triển năng lực số và năng lực AI cho 

giáo viên và người học, cũng như các vấn đề đạo 

đức, công bằng và quản trị trong ứng dụng AI. 

Cách tiếp cận phương pháp này giúp đảm 

bảo tính hệ thống, minh bạch và khả năng tái lập 

của nghiên cứu, đồng thời tạo cơ sở khoa học cho 

việc phân tích kết quả và đề xuất các hàm ý chính 

sách, sư phạm và nghiên cứu đối với giảng dạy 

ngôn ngữ trong bối cảnh Việt Nam. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN   

3.1. Trí tuệ nhân tạo và giảng dạy ngôn ngữ 

trong hệ thống giáo dục toàn cầu 

3.1.1. AI tạo sinh và sự tái định nghĩa quá trình 

dạy và học 

Sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh 

(Generative Artificial Intelligence – Generative 

AI) đã tạo nên một làn sóng đổi mới sâu rộng 

trong giáo dục toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực 

giảng dạy và học ngôn ngữ, nơi giao thoa giữa 

công nghệ, tri nhận và văn hoá diễn ra mạnh mẽ 

nhất. Kể từ khi công cụ ChatGPT ra mắt vào năm 

2022, cùng với sự xuất hiện của Gemini (Google) 

và Copilot (Microsoft), giáo dục thế giới đã bước 

vào một giai đoạn mới giai đoạn mà công nghệ 

không chỉ hỗ trợ việc học, mà còn tham gia kiến 

tạo tri thức ngôn ngữ cùng con người (Grassini, 

2023; Lo, 2023). 

Theo UNESCO Courier (2023a), AI tạo sinh 

đã “tái định hình căn bản tiến trình dạy và học” 

thông qua việc cho phép người học tương tác với 

tri thức theo cách tự nhiên, cá nhân hoá và sáng 

tạo hơn. Đặc biệt, trong giảng dạy ngôn ngữ, AI 

đóng vai trò như “đối tác hội thoại” 

(conversational partner), giúp người học luyện 

kỹ năng giao tiếp, phản hồi ngôn ngữ, và mô 

phỏng các tình huống thực tế điều mà lớp học 

truyền thống khó có thể tái hiện hoàn toàn. Chính 

sự dịch chuyển từ “học qua ghi nhớ” sang “học 

qua tương tác thông minh” đang tái định nghĩa 

vai trò của người học ngôn ngữ trong thế kỷ XXI. 

Tuy nhiên, UNESCO cũng cảnh báo về tốc độ 

“tích hợp khủng khiếp” của các công cụ AI vào 

môi trường học tập mà chưa có sự chuẩn bị về 

mặt chính sách, đạo đức và khung năng lực số 

(Giannini, 2023). Tính đến tháng 12/2023, 

ChatGPT đạt 180,5 triệu người dùng hàng tháng 

với hơn 1,6 tỉ lượt truy cập (TechCrunch, 2023). 

Sự phổ cập này không chỉ cho thấy tốc độ lan tỏa 

của công nghệ, mà còn đặt ra câu hỏi: làm thế nào 

để đảm bảo rằng AI được khai thác đúng mục 

đích trong các bối cảnh giáo dục khác nhau, đặc 

biệt là trong giảng dạy ngôn ngữ lĩnh vực vốn đòi 

hỏi yếu tố văn hóa, cảm xúc và tư duy phản biện 

cao. 

Các nhà nghiên cứu (Dimitriadou & Lanitis, 

2023; OECD, 2023) cho rằng sự hiện diện của AI 

tạo sinh đang làm thay đổi bản chất mối quan hệ 

giữa người dạy và người học. Trong lớp học ngôn 

ngữ truyền thống, giáo viên đóng vai trò trung 

tâm trong việc truyền đạt tri thức và hiệu chỉnh 

ngữ pháp. Nhưng với các công cụ AI hội thoại, 

người học có thể thực hành ngôn ngữ qua tương 

tác tức thời, nhận phản hồi tức thì về phát âm, cấu 

trúc cú pháp và ngữ dụng. Nhờ đó, năng lực ngôn 

ngữ được phát triển theo hướng cá nhân hóa và 

mang tính trải nghiệm, phù hợp với lý thuyết 

“học tập kiến tạo”. Sự xuất hiện của các công cụ 

như ChatGPT, Duolingo Max, ELSA Speak hay 

GrammarlyGO đang chứng minh rằng AI không 

chỉ là phương tiện hỗ trợ, mà là một hình thức 

“đồng kiến tạo ngôn ngữ”. Người học không còn 

là người tiếp nhận thụ động mà trở thành người 

cùng tham gia kiến tạo nghĩa, sử dụng AI như 
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một công cụ thực hành, phản biện và làm giàu 

vốn ngôn ngữ. Đây chính là biểu hiện rõ nhất của 

cách tiếp cận liên ngành, khi công nghệ, ngôn 

ngữ học ứng dụng và giáo dục giao thoa, hình 

thành một mô hình học tập mới AI-enhanced 

language education. 

3.1.2. Lợi ích và thách thức của AI đối với hệ 

thống giáo dục toàn cầu và giáo dục ngôn ngữ 

Lợi ích của AI đối với hệ thống giáo dục toàn cầu 

Trên phạm vi toàn cầu, AI đang mang đến 

những lợi ích đột phá cho giáo dục: 

Thứ nhất, khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận 

giáo dục. Các công cụ AI và nền tảng học tập trực 

tuyến như Coursera, Khan Academy, hay 

FutureLearn giúp hàng triệu người ở những khu 

vực khó khăn có thể tiếp cận bài giảng bằng nhiều 

ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Anh, 

Pháp, Việt và Ả Rập (UNESCO, 2021). Trong 

lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ, AI tạo ra các môi 

trường học ảo có thể tùy chỉnh ngôn ngữ, cấp độ 

và mục tiêu học tập, qua đó xóa nhòa ranh giới 

ngôn ngữ và văn hoá trong giáo dục. 

Thứ hai, AI thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng cá 

nhân hóa học tập. Nhờ khả năng phân tích dữ liệu 

người học, AI có thể thiết kế lộ trình học ngôn 

ngữ phù hợp với năng lực, sở thích và tiến độ của 

từng cá nhân. ChatGPT và Gemini có thể giúp 

giáo viên xây dựng giáo án phân hóa, trong khi 

các ứng dụng như ELSA hay Speak sử dụng phân 

tích giọng nói để đưa ra phản hồi chi tiết, giúp 

người học cải thiện phát âm, ngữ điệu và tự tin 

giao tiếp (Sok & Heng, 2023). Điều này đánh dấu 

bước chuyển từ “dạy đại trà” sang “học tập cá 

nhân hóa toàn diện”, phù hợp với mô hình giáo 

dục định hướng năng lực. 

Thứ ba, AI đang hình thành một văn hoá học 

tập suốt đời toàn cầu, nơi việc học ngôn ngữ 

không còn gắn chặt với độ tuổi hay môi trường 

học thuật. Người học có thể rèn luyện ngôn ngữ 

trong bối cảnh thực tế ảo, qua đối thoại với 

chatbot, hoặc qua các nền tảng thực tế tăng cường 

(AR/VR). Đây chính là biểu hiện cụ thể của năng 

lực “tự học kỹ thuật số” mà OECD (2023) xem 

là yếu tố cốt lõi của công dân toàn cầu. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội ấy là hàng 

loạt thách thức về đạo đức, công bằng và nhận 

thức ngôn ngữ. Việc sử dụng AI tạo sinh để viết 

bài luận, làm bài kiểm tra hoặc dịch thuật có thể 

dẫn đến sự lệ thuộc công nghệ và làm suy yếu 

năng lực tư duy ngôn ngữ của người học (King, 

2023; Li, 2023). Khoảng cách số giữa các quốc 

gia phát triển và đang phát triển cũng khiến việc 

tiếp cận công nghệ học ngôn ngữ thông minh trở 

nên không đồng đều (Abboud et al., 2020; Bozic, 

2023). Ngoài ra, các mô hình AI hiện nay vẫn 

mang thiên kiến ngôn ngữ (language bias) ưu tiên 

ngữ liệu tiếng Anh hơn các ngôn ngữ thiểu số, 

gây mất cân bằng trong việc duy trì đa dạng ngôn 

ngữ toàn cầu (UNESCO, 2023d). Do đó, để AI 

thực sự trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho 

giảng dạy ngôn ngữ, UNESCO (2023d) khuyến 

nghị cần xây dựng khung chính sách toàn cầu về 

“AI và năng lực ngôn ngữ số”, bảo đảm rằng các 

hệ thống AI được phát triển có tính bao trùm, 

minh bạch, tôn trọng sự đa dạng ngôn ngữ và văn 

hoá. Chỉ khi đó, AI mới có thể góp phần định 

hình một nền giáo dục ngôn ngữ nhân văn, sáng 

tạo và bền vững nơi con người và công nghệ cùng 

phát triển tri thức. 

Thách thức từ trí tuệ nhân tạo mà hệ thống giáo 

dục toàn cầu 

  Bên cạnh những lợi ích rõ rệt, sự phổ cập 

nhanh chóng của AI cũng đặt hệ thống giáo dục 

toàn cầu trước nhiều thách thức sâu sắc, không 

chỉ về mặt kỹ thuật, mà còn về đạo đức, công 

bằng xã hội và triết lý giáo dục. Trong lĩnh vực 

giảng dạy ngôn ngữ, các thách thức này càng trở 

nên phức tạp do đặc thù của ngôn ngữ là công cụ 

tư duy, văn hoá và bản sắc. Việc ứng dụng AI nếu 

thiếu định hướng nhân văn có thể dẫn đến sự 

công nghiệp hoá tri thức ngôn ngữ, làm suy yếu 
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tính sáng tạo, tính nhân văn và khả năng phản hồi 

từ của người học. Một trong những thách thức 

nghiêm trọng nhất là khoảng cách số (digital 

divide) ngày càng mở rộng giữa các quốc gia, 

vùng lãnh thổ và nhóm xã hội. Như Li (2023) và 

Abboud, Arya & Pandi (2020) chỉ ra, AI đang vô 

tình gia tăng chênh lệch về cơ hội học tập giữa 

các nhóm có và không có khả năng tiếp cận công 

nghệ. Ở các quốc gia phát triển, nơi cơ sở hạ tầng 

số vững mạnh, học sinh có thể tiếp cận các công 

cụ học tập thông minh và tài nguyên ngôn ngữ 

chất lượng cao. Trong khi đó, tại các nước đang 

phát triển, việc thiếu thiết bị, đường truyền và kỹ 

năng số khiến người học khó có cơ hội tiếp cận 

các mô hình AI hiện đại, dẫn đến bất bình đẳng 

tri thức và ngôn ngữ (Bozic, 2023). Khoảng cách 

này không chỉ thể hiện ở khả năng truy cập công 

nghệ, mà còn ở mức độ sử dụng AI có ý nghĩa 

(meaningful use), tức khả năng hiểu, khai thác và 

đánh giá nội dung mà AI cung cấp. 

Thách thức thứ hai liên quan đến đạo đức 

trong môi trường AI và tính toàn vẹn học thuật. 

Các công cụ AI tạo sinh hiện nay, dù hữu ích, 

nhưng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu của 

chúng thường thiếu minh bạch. Nhiều mô hình 

AI được “huấn luyện” trên kho dữ liệu khổng lồ 

(big data) mà nguồn gốc không rõ ràng, đôi khi 

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền học 

thuật (Akgun & Greenhow, 2021). Đặc biệt trong 

giáo dục ngôn ngữ, AI có thể tái sản xuất nội 

dung thiên lệch văn hoá, hoặc làm lu mờ sự đa 

dạng ngôn ngữ khi ưu tiên tiếng Anh ngôn ngữ 

chiếm ưu thế trong kho dữ liệu huấn luyện 

(UNESCO, 2023d). Ngoài ra, khi người học sử 

dụng ChatGPT hay Copilot để tạo bài viết hoặc 

bản dịch, ranh giới giữa học tập sáng tạo và đạo 

văn công nghệ trở nên mờ nhạt, đặt ra yêu cầu 

cấp thiết về “đạo đức học tập số” trong giảng dạy 

ngôn ngữ. 

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật và quản lý dữ 

liệu cá nhân cũng là mối quan ngại lớn. Các công 

cụ AI học từ dữ liệu người dùng, bao gồm thói 

quen, ngôn ngữ và thậm chí là nội dung cá nhân 

hoá trong quá trình học tập. Theo OECD (2023), 

việc hàng trăm triệu dữ liệu cá nhân được sử dụng 

để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự 

đồng ý rõ ràng của người dùng đang làm dấy lên 

lo ngại về quyền riêng tư và an toàn thông tin. 

Trong môi trường học ngôn ngữ, điều này đặc 

biệt nghiêm trọng khi dữ liệu giọng nói, bản ghi 

âm hoặc đoạn hội thoại của người học có thể bị 

thu thập, phân tích và tái sử dụng mà họ không 

hề biết. UNESCO (2023c) đã cảnh báo rằng nếu 

không có cơ chế bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ, việc 

ứng dụng AI trong lớp học ngôn ngữ có thể dẫn 

đến sự “xâm nhập thầm lặng” vào đời sống riêng 

tư của người học. 

Một thách thức khác không thể bỏ qua là tính 

chính xác và trung thực của nội dung do AI cung 

cấp. Các mô hình như ChatGPT, Gemini hay 

Copilot được huấn luyện từ nguồn dữ liệu mở, 

trong đó có nhiều thông tin chưa được kiểm 

chứng, mang định kiến hoặc phản ánh quan điểm 

thiên lệch về văn hoá và chính trị (Dimitriadou & 

Lanitis, 2023). Trong bối cảnh giáo dục ngôn 

ngữ, điều này có thể dẫn đến việc người học tiếp 

thu những cấu trúc, cách diễn đạt hoặc ý nghĩa 

sai lệch. Việc liên tục nhận thông tin không chính 

xác không chỉ “ô nhiễm” dữ liệu giáo dục (Bozic, 

2023), mà còn ảnh hưởng đến năng lực phản biện 

ngôn ngữ (linguistic criticality) một năng lực cốt 

lõi trong dạy và học ngôn ngữ hiện đại. 

Từ góc độ liên ngành, các thách thức nêu 

trên không chỉ thuộc phạm vi kỹ thuật, mà còn 

phản ánh sự va chạm giữa triết lý nhân văn và 

công nghệ trong giáo dục. Nếu giáo dục coi ngôn 

ngữ là phương tiện hình thành nhân cách, thì AI 

lại vận hành theo logic dữ liệu nơi ngôn ngữ bị 

quy giản thành các mẫu lặp, xác suất và đầu ra 

thống kê. Do đó, nhiệm vụ của giáo dục thế kỷ 

XXI không chỉ là ứng dụng AI, mà còn là giáo 
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dục con người biết cách sống cùng AI, sử dụng 

AI để phát triển tư duy ngôn ngữ và giá trị nhân 

văn chứ không bị chi phối bởi nó. UNESCO 

(2023d) khuyến nghị rằng, mọi quốc gia cần phát 

triển khung năng lực ngôn ngữ số (Digital 

Language Competence Framework) cho giáo 

viên và người học, nhằm đảm bảo rằng việc sử 

dụng AI trong giảng dạy ngôn ngữ luôn đặt con 

người ở trung tâm một nền giáo dục “vì con 

người”, chứ không “bởi máy móc”. 

3.1.3. Chính sách toàn cầu về quản lý trí tuệ 

nhân tạo trong giáo dục 

Sự bùng nổ của các công cụ AI tạo sinh đã 

khiến việc xây dựng chính sách quản lý AI trong 

giáo dục trở thành một ưu tiên chiến lược trên 

phạm vi toàn cầu. Ngay từ trước đại dịch 

COVID-19, UNESCO và nhiều tổ chức quốc tế 

khác đã cảnh báo về việc chuẩn bị năng lực số 

cho giáo viên và người học trong kỷ nguyên công 

nghệ thay đổi nhanh chóng (UNESCO, 2019). 

Tuy nhiên, kể từ sau khi các công cụ như 

ChatGPT, Gemini hay Copilot ra đời, vấn đề 

quản trị AI trong giáo dục không chỉ mang tính 

dự báo, mà đã trở thành một yêu cầu khẩn cấp. 

Báo cáo Guidance for Generative AI in 

Education (UNESCO, 2023a) nhấn mạnh rằng, 

chỉ thông qua các chính sách quản lý thận trọng, 

có trách nhiệm và nhân văn, các quốc gia mới có 

thể tận dụng được tiềm năng to lớn của AI mà 

không đánh mất bản chất nhân học của giáo dục. 

Trên cơ sở Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo 

và Giáo dục (AIED 2019) với sự tham gia của 

hơn 100 quốc gia, UNESCO đã đề xuất bảy nhóm 

khuyến nghị chính sách nhằm định hướng các 

chính phủ và cơ sở giáo dục trong việc quản lý, 

triển khai và đánh giá AI trong giáo dục. Những 

khuyến nghị này không chỉ tập trung vào khía 

cạnh kỹ thuật, mà còn phản ánh tư duy liên ngành 

giữa công nghệ, chính sách, con người, ngôn ngữ, 

cho thấy AI đang định hình lại toàn bộ hệ sinh 

thái học tập toàn cầu. 

Thứ nhất, UNESCO khẳng định rằng mọi kế 

hoạch tích hợp AI vào giáo dục cần phù hợp với 

đặc điểm xã hội, văn hoá và trình độ phát triển 

của từng quốc gia (UNESCO, 2019). Điều này có 

nghĩa là, thay vì sao chép mô hình công nghệ từ 

các quốc gia tiên tiến, mỗi hệ thống giáo dục cần 

phát triển chiến lược riêng dựa trên đặc thù ngôn 

ngữ, văn hoá và nhu cầu học tập bản địa. Với lĩnh 

vực giáo dục ngôn ngữ, đây là nguyên tắc đặc biệt 

quan trọng: việc triển khai AI để dạy tiếng Anh ở 

Việt Nam, hay tiếng Việt cho người nước ngoài, 

đòi hỏi sự điều chỉnh phù hợp với bản sắc ngôn 

ngữ văn hoá và năng lực công nghệ địa phương 

(Nguyen & Le, 2024). 

Thứ hai, UNESCO (2023b) nhấn mạnh tầm 

quan trọng của năng lực giáo viên trong môi 

trường học tập giàu AI. Giáo viên cần được trang 

bị kiến thức để sử dụng AI như một công cụ hỗ 

trợ chứ không phải thay thế người dạy, đồng thời 

hiểu rõ các nguyên tắc đạo đức và giới hạn của 

công nghệ. Trong giảng dạy ngôn ngữ, điều này 

có ý nghĩa đặc biệt vì giáo viên không chỉ dạy 

kiến thức ngôn ngữ mà còn truyền tải giá trị văn 

hoá và nhân văn điều mà máy móc chưa thể đảm 

nhiệm. Việc đào tạo giáo viên trở thành “người 

kiến tạo cùng AI” (AI co-designer of learning 

experiences) sẽ là hướng đi trọng tâm của chính 

sách giáo dục hiện đại (OECD, 2023). 

Thứ ba, UNESCO đề xuất quản lý việc sử 

dụng AI trong đánh giá học tập để bảo đảm tính 

công bằng, minh bạch và hướng đến sự phát triển 

toàn diện của người học (UNESCO, 2023c). Các 

công cụ AI có thể phân tích dữ liệu học tập, hỗ 

trợ chấm điểm tự động và phát hiện xu hướng 

năng lực, song chúng cần được giám sát chặt chẽ 

để tránh việc thiên vị ngôn ngữ hoặc văn hoá. 

Trong giáo dục ngôn ngữ, nguy cơ này hiện hữu 

khi các mô hình AI đánh giá khả năng viết hay 

nói của người học dựa trên “chuẩn Anh Mỹ”, mà 

không tôn trọng sự đa dạng phương ngữ hoặc 

biến thể ngữ dụng của người học quốc tế (Li, 
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2023). Một khía cạnh khác được UNESCO nhấn 

mạnh là mối liên hệ giữa AI, thị trường lao động 

và kỹ năng tương lai. AI không chỉ thay đổi cách 

con người học, mà còn thay đổi cách con người 

làm việc. Do đó, các quốc gia cần nhanh chóng 

tích hợp kỹ năng liên quan đến AI và năng lực 

ngôn ngữ số Digital Language Literacy vào 

chương trình học chính quy (UNESCO, 2023d). 

Trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng, điều này 

có thể bao gồm việc dạy người học biết cách sử 

dụng AI để viết học thuật, biên dịch tự động, và 

giao tiếp đa ngữ trong môi trường số toàn cầu. 

Đây là biểu hiện của “giáo dục liên ngành thế hệ 

mới” nơi ngôn ngữ, công nghệ và kỹ năng nghề 

nghiệp kết nối chặt chẽ. Ngoài ra, UNESCO 

(2023e) cũng đề xuất một thành tố quan trọng: 

thúc đẩy học tập suốt đời thông qua AI. Việc xây 

dựng hồ sơ học tập số cá nhân (learning portfolio) 

giúp người học theo dõi tiến trình và mục tiêu học 

tập, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi, 

người khuyết tật hoặc nhóm yếu thế có cơ hội tiếp 

cận giáo dục mọi lúc, mọi nơi. Trong bối cảnh 

toàn cầu hoá, điều này góp phần dân chủ hoá việc 

học ngôn ngữ, cho phép người học tiếp cận tri 

thức đa văn hoá mà không bị giới hạn bởi vị trí 

địa lý hay thời gian. 

  Thứ tư, UNESCO khuyến nghị tăng 

cường nghiên cứu, giám sát và đánh giá tác động 

của AI trong giáo dục. Dù AI đã được ứng dụng 

rộng rãi, nhưng vẫn còn thiếu các công trình có 

hệ thống đánh giá hiệu quả, rủi ro và ảnh hưởng 

của công nghệ này đến kỹ năng tư duy, sáng tạo, 

và ngôn ngữ (Dimitriadou & Lanitis, 2023). Việc 

thúc đẩy nghiên cứu liên ngành giữa công nghệ 

giáo dục ngôn ngữ học là cơ sở để hình thành 

chính sách bền vững, tránh xu hướng chạy theo 

công nghệ mà bỏ quên bản chất nhân văn của việc 

học. 

Tựu trung, các chính sách quốc tế về AI 

trong giáo dục đều hướng đến một nguyên tắc 

chung: AI phải phục vụ con người, chứ không 

thay thế con người. Trong lĩnh vực giảng dạy 

ngôn ngữ, điều đó có nghĩa là sử dụng AI để mở 

rộng khả năng giao tiếp, nâng cao năng lực ngôn 

ngữ số và thúc đẩy sự đa dạng văn hoá, chứ 

không làm mờ nhạt giá trị bản sắc của các ngôn 

ngữ dân tộc. Đó cũng chính là mục tiêu mà các 

chính sách toàn cầu đang hướng tới một nền giáo 

dục nhân văn, sáng tạo, và hòa hợp giữa trí tuệ 

con người và trí tuệ nhân tạo. 

3.1.4. Tổng quan chương trình giảng dạy AI 

trong giáo dục phổ thông và khung năng lực AI 

Chương trình giảng dạy AI trong giáo dục phổ 

thông 

Trong thập niên vừa qua, AI đã trở thành một 

trong những động lực trung tâm của đổi mới giáo 

dục toàn cầu. Nhằm đảm bảo thế hệ học sinh có 

năng lực thích ứng trong xã hội kỹ thuật số, nhiều 

quốc gia đã chủ động tích hợp nội dung AI vào 

chương trình giáo dục phổ thông như một phần 

của chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Báo cáo 

AI Curriculum for Schools (UNESCO, 2022) đã 

tổng hợp hơn 30 chương trình giảng dạy chính 

thức, cho thấy xu hướng nhất quán: AI không còn 

được xem là lĩnh vực riêng biệt của khoa học máy 

tính, mà là một năng lực nền tảng trong giáo dục 

công dân thế kỷ XXI. 

Các quốc gia tiên phong như Áo, Trung 

Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ đã phát triển chương 

trình AI được công nhận ở cấp quốc gia và triển 

khai tại nhiều cấp học khác nhau. Ở Áo, chương 

trình “Data Science and Artificial Intelligence” 

do Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu phụ 

trách được đưa vào giảng dạy từ bậc trung học cơ 

sở đến trung học phổ thông, tập trung phát triển 

tư duy dữ liệu và khả năng phân tích thông tin 

bằng công nghệ. Tại Trung Quốc, AI được tích 

hợp vào chương trình Công nghệ Thông tin Quốc 

gia, cho phép học sinh làm quen sớm với lập 

trình, thuật toán và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

ngay từ bậc tiểu học. Ấn Độ triển khai mô-đun 

“Atal Tinker Labs”, khuyến khích học sinh trung 

02-2026 TAÏP CHÍ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI110



 

học tham gia các dự án sáng tạo liên quan đến AI 

và robotics. Trong khi đó, Hàn Quốc kết hợp AI 

vào hai lĩnh vực là Toán học và Công nghệ, tạo 

thành hệ thống “AI Mathematics” và “AI Basics” 

nhằm giúp học sinh hiểu cách AI vận hành thông 

qua các mô hình toán học, đồng thời rèn luyện 

năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Ngoài các quốc gia châu Á, châu Âu cũng 

thể hiện xu hướng tích hợp AI theo hướng liên 

ngành. Bỉ và Bồ Đào Nha là hai ví dụ tiêu biểu: 

AI được lồng ghép vào môn Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông (ICT), với trọng tâm là phát 

triển năng lực đọc hiểu dữ liệu, tư duy phản biện 

và giao tiếp trong môi trường số. Đức, Jordan, 

Bulgaria và Ả Rập Xê Út cũng đang trong quá 

trình xây dựng chương trình giảng dạy AI, tập 

trung vào phát triển kỹ năng số và năng lực lập 

trình cơ bản cho học sinh phổ thông. Việc này 

cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt từ “giáo dục 

công nghệ” sang “giáo dục năng lực AI” nơi học 

sinh không chỉ học cách sử dụng công nghệ mà 

còn hiểu, phản tư và sáng tạo với công nghệ. 

Điểm chung trong các chương trình này là sự 

nhấn mạnh đến cách tiếp cận lấy người học làm 

trung tâm, nơi AI đóng vai trò hỗ trợ giáo viên, 

chứ không thay thế họ. UNESCO (2023a) 

khuyến nghị rằng việc tích hợp AI vào dạy học 

cần hướng tới phát triển năng lực học tập suốt 

đời, khuyến khích học sinh hình thành thói quen 

tự học và khám phá sáng tạo. Điều này đặc biệt 

có ý nghĩa trong giáo dục ngôn ngữ, khi AI có thể 

hỗ trợ người học qua các công cụ tạo sinh, luyện 

phát âm, hoặc mô phỏng giao tiếp trong môi 

trường đa ngữ. Từ đó, AI không chỉ là công cụ 

kỹ thuật, mà trở thành môi trường ngôn ngữ 

tương tác, giúp người học phát triển kỹ năng giao 

tiếp, tư duy phản biện và năng lực diễn đạt sáng 

tạo. 

Khung năng lực AI trong giáo dục phổ thông và 

định hướng liên ngành 

Bên cạnh việc triển khai chương trình giảng 

dạy, UNESCO (2023b) và OECD (2023) đã đề 

xuất Khung năng lực AI cho học sinh phổ thông 

(AI Competency Framework for Schools), trong 

đó xác định bốn thành tố chính: (1) Hiểu biết về 

AI (AI Lteracy) nhận thức về nguyên lý, thuật 

toán và tác động xã hội của AI; (2) Kỹ năng sử 

dụng AI (AI Aplication Skills) năng lực sử dụng 

công cụ AI để giải quyết vấn đề học tập và sáng 

tạo tri thức; (3) Đạo đức và công dân số (AI 

Ethics and Citizenship) khả năng đánh giá, phản 

biện và hành xử có trách nhiệm với công nghệ; 

và (4) Tư duy sáng tạo với AI (AI-Driven 

Creativity) năng lực hợp tác giữa con người và 

máy để tạo ra sản phẩm hoặc ý tưởng mới. Đối 

với giáo dục ngôn ngữ, UNESCO mở rộng thêm 

khái niệm “AI-Mediated Communication”, nhấn 

mạnh vai trò của AI trong việc phát triển kỹ năng 

giao tiếp, viết học thuật và tư duy phản biện 

thông qua tương tác với máy (Grassini, 2023; Lo, 

2023). Ở đây, ngôn ngữ không chỉ được dạy như 

một hệ thống ký hiệu, mà được xem là công cụ 

tương tác thông minh giữa con người và AI, giúp 

người học phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ 

trong môi trường kỹ thuật số toàn cầu. 

Từ góc nhìn chính sách, khung năng lực này 

cũng đề xuất định hướng đào tạo giáo viên trong 

môi trường giáo dục giàu AI. Giáo viên cần được 

trang bị kiến thức để hiểu rõ cơ chế hoạt động của 

các công cụ tạo sinh, nhận diện thiên kiến dữ liệu, 

đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng AI một 

cách sáng tạo và có trách nhiệm. Trong giảng dạy 

ngôn ngữ, điều này thể hiện qua việc thiết kế hoạt 

động học tập với AI như sử dụng ChatGPT để mô 

phỏng hội thoại, tạo phản hồi ngữ pháp tức thời, 

hoặc khuyến khích học sinh viết sáng tạo dựa trên 

đề gợi mở của AI. Như vậy, các chương trình 

giảng dạy AI trên thế giới đang chuyển từ “giáo 

dục công nghệ” sang “giáo dục nhân văn kỹ thuật 

số”, nơi công nghệ được tích hợp với đạo đức, 

ngôn ngữ và văn hóa. Đây chính là nền tảng để 

Việt Nam trong tương lai xây dựng chương trình 

“Giáo dục AI và Ngôn ngữ số” phù hợp với định 
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hướng chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm rằng AI 

không thay thế con người, mà đồng hành cùng 

con người trong việc mở rộng khả năng tư duy, 

ngôn ngữ và sáng tạo. 

3.2. Trí tuệ nhân tạo và giảng dạy ngôn ngữ 

trong bối cảnh Việt Nam 

3.2.1. Chính sách quốc gia và định hướng 

chuyển đổi số trong giáo dục 

Với gần 99,5 triệu dân thuộc 54 dân tộc, 

trong đó nhóm dân tộc thiểu số chiếm khoảng 

14,7%, Việt Nam từ lâu đã xem công nghệ là đòn 

bẩy để thu hẹp khoảng cách giáo dục và nâng cao 

cơ hội tiếp cận tri thức (Nguyen, 2022).  Trong 

hai thập kỷ qua, Việt Nam đã ban hành nhiều 

chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy ứng dụng 

công nghệ trong giáo dục, tiêu biểu như Quyết 

định số 749/QĐ-TTg (2020) phê duyệt Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng 2030, và Quyết định số 131/QĐ-TTg 

(2022) về Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 

2030. Đáng chú ý, Quyết định số 4153/QĐ-

BGDĐT (2025) về Kế hoạch tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 

2025 đã lần đầu tiên xác định rõ yêu cầu đẩy 

mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, 

học tập và đánh giá tại các cơ sở giáo dục. Chính 

sách này đóng vai trò như một bước hoàn thiện 

quan trọng của khung pháp lý hiện hành, bổ sung 

và mở rộng định hướng của Quyết định 131/QĐ-

TTg (2022), đồng thời tạo điều kiện để AI được 

triển khai có hệ thống trong thực tiễn lớp học đặc 

biệt trong giáo dục ngôn ngữ, lĩnh vực có nhu cầu 

cao về cá nhân hóa, phản hồi tức thời và tương 

tác thông minh. Nhìn tổng thể, các chính sách 

trên thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc 

“tận dụng tiến bộ công nghệ để đổi mới sáng tạo 

phương thức dạy và học, xây dựng nền giáo dục 

mở, linh hoạt và thích ứng trên nền tảng số”, qua 

đó đặt nền tảng quan trọng cho quá trình tích hợp 

AI vào giáo dục ngôn ngữ trong thời gian tới. 

Những chính sách này đã góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục, thể hiện qua tỷ lệ hoàn thành 

phổ cập tiểu học đạt 98,3% và trung học cơ sở đạt 

80,5% năm 2020, tăng mạnh so với năm 2016 

(Ministry of Education and Training [MOET], 

2021). Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên Trí tuệ 

Nhân tạo, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc 

số hóa tài liệu hay hạ tầng công nghệ, mà đang 

tiến đến chuyển đổi nhận thức trong cách học, 

cách dạy và cách đánh giá tri thức. Đây là giai 

đoạn mà giáo dục Việt Nam phải dịch chuyển từ 

“học để biết” sang “học để thích ứng” từ việc 

truyền đạt tri thức sang phát triển năng lực tư duy 

sáng tạo và phản biện trong bối cảnh AI chi phối 

mạnh mẽ đời sống học tập. 

3.2.2. Tác động của AI đối với chương trình học 

Sự xuất hiện của AI đang buộc hệ thống giáo 

dục Việt Nam phải xem xét lại cấu trúc chương 

trình học và mục tiêu đào tạo công dân tương lai. 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic 

Forum, 2023) dự báo đến năm 2030, các lĩnh vực 

như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, sản xuất 

nội dung số và marketing sẽ chiếm vị trí trung 

tâm trong thị trường lao động, trong khi các nghề 

có tính lặp lại cao như kế toán, giáo viên hay 

kiểm toán sẽ suy giảm đáng kể. Điều này cho 

thấy giá trị cốt lõi của giáo dục trong kỷ nguyên 

AI không còn nằm ở việc ghi nhớ kiến thức, mà 

ở khả năng tư duy, sáng tạo và thích ứng liên 

ngành. Đối với Việt Nam, Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018 đã bước đầu thể hiện sự mở trong 

việc trao quyền cho giáo viên tự lựa chọn nội 

dung cập nhật theo xu hướng mới. Tuy nhiên, để 

hội nhập sâu với dòng chảy toàn cầu, chương 

trình học cần tiến tới tích hợp năng lực AI, tư duy 

dữ liệu và năng lực ngôn ngữ số, những yếu tố 

giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ và công nghệ 

như công cụ học tập, sáng tạo và giao tiếp toàn 

cầu. Trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ, điều này 

mở ra hướng đi mới: học sinh không chỉ học tiếng 
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Anh hay tiếng Việt như môn học, mà còn học 

cách vận dụng AI trong đọc hiểu, viết, học thuật, 

giao tiếp đa ngữ và biên dịch tự động (Pham & 

Tran, 2024). Việc thiết kế chương trình học tích 

hợp AI trong giảng dạy ngôn ngữ cũng giúp hình 

thành thế hệ “người học lai kỹ thuật nhân văn” 

(Hbrid Hmanist Larners), vừa am hiểu ngôn ngữ, 

vừa có năng lực công nghệ. Đây là định hướng 

phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 

số của Việt Nam đến năm 2030 (Vietnamese 

Government, 2022). 

3.2.3. Tác động của AI đối với quá trình dạy và 

học.  

Một đặc điểm nổi bật của giáo dục Việt Nam 

là mô hình dạy học truyền thống, trong đó giáo 

viên giữ vai trò trung tâm truyền thụ kiến thức. 

Tuy nhiên, sự phát triển của AI tạo sinh như 

ChatGPT, Gemini hay Copilot đang làm thay đổi 

căn bản vai trò của người dạy và người học. Học 

sinh có thể tra cứu, luyện kỹ năng ngôn ngữ, viết 

luận hoặc mô phỏng hội thoại ngay tức thì; trong 

khi giáo viên có thể sử dụng AI để cá nhân hóa 

nội dung học, tạo phản hồi tự động và phân tích 

năng lực học sinh. Điều này đặt ra yêu cầu mới: 

giáo viên không chỉ cần kỹ năng sư phạm, mà còn 

phải trở thành người hướng dẫn trong môi trường 

học tập có sự đồng hành của AI. UNESCO 

(2023) nhấn mạnh rằng AI có thể thay thế vai trò 

của giáo viên trong các giai đoạn “học để biết” 

và “học để làm”, nhưng vẫn không thể thay thế 

con người trong hai thành tố “học để chung sống” 

và “học để khẳng định mình”. Ở Việt Nam, điều 

này đồng nghĩa với việc giáo viên cần được đào 

tạo để phát triển kỹ năng nhân văn, tư duy đạo 

đức và khả năng sử dụng AI như công cụ sư phạm 

sáng tạo đặc biệt trong dạy học ngôn ngữ, nơi 

tương tác và cảm xúc là yếu tố then chốt. AI cũng 

có thể trở thành công cụ nâng cao năng lực ngôn 

ngữ cho người học ở vùng dân tộc thiểu số thông 

qua dịch tự động, học liệu song ngữ và trợ lý học 

tập thông minh. Đây là cơ hội để Việt Nam thực 

hiện mục tiêu công bằng trong tiếp cận tri thức, 

đồng thời bảo tồn bản sắc ngôn ngữ văn hóa 

thông qua công nghệ. 

Tại Việt Nam, quá trình ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong giáo dục ngôn ngữ không chỉ diễn 

ra ở cấp độ chính sách mà đã hình thành nhiều 

mô hình triển khai thực tiễn trong nhà trường. Ở 

bậc đại học, Trường Đại học Bách khoa Thành 

phố Hồ Chí Minh đã thí điểm hệ thống chấm 

điểm kỹ năng nói tiếng Anh dựa trên AI nhằm cải 

thiện độ khách quan và tốc độ phản hồi cho người 

học (Ho Chi Minh City University of 

Technology, 2023). Tương tự, Trường Đại học 

Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội ứng dụng 

AI tạo sinh trong phản hồi bài viết học thuật, cho 

phép sinh viên nhận góp ý tức thời về cấu trúc, 

lập luận và ngữ pháp (University of Languages 

and International Studies, 2024). Ở bậc phổ 

thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thử 

nghiệm công cụ dịch thuật dựa trên AI nhằm hỗ 

trợ học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận học liệu 

song ngữ một cách thuận lợi hơn (Ministry of 

Education and Training, 2023). Bên cạnh đó, khu 

vực doanh nghiệp EdTech trong nước cũng phát 

triển mạnh mẽ: các nền tảng như ELSA Speak, 

VioEdu hay AIO tích hợp công nghệ nhận dạng 

giọng nói, phân tích lỗi phát âm và AI tạo sinh để 

cá nhân hóa lộ trình luyện nói và luyện viết 

(ELSA Corp, 2023; VioEdu, 2023). Những minh 

chứng này cho thấy AI không chỉ mang tính tiềm 

năng mà đang từng bước tái cấu trúc hoạt động 

dạy học ngôn ngữ tại Việt Nam, nâng cao mức 

độ cá nhân hóa, độ chính xác của phản hồi và mở 

rộng cơ hội tiếp cận học tập cho người học. 

3.2.4. Tác động của AI đối với kiểm tra và đánh 

giá 

 AI đang định hình lại cách thức đánh giá học 

tập, chuyển từ mô hình chuẩn hóa sang mô hình 

cá nhân hóa. Các công cụ đánh giá thích ứng 

(Adaptive Assessment), sử dụng thuật toán AI để 

điều chỉnh câu hỏi theo năng lực người học, đã 
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được áp dụng thành công trong các kỳ thi quốc tế 

như SAT, GRE, hay GMAT (OECD, 2023). Ở 

Việt Nam, đây là xu hướng mới đang được các 

nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục quan tâm 

(Nguyen, 2024). Lợi thế của mô hình này là giúp 

đánh giá toàn diện năng lực tư duy, phản biện và 

kỹ năng ngôn ngữ của người học, thay vì chỉ đo 

lường khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên, điều này 

cũng đặt ra thách thức về đạo đức, bảo mật dữ 

liệu và công bằng học thuật, đặc biệt trong bối 

cảnh nhiều học sinh có mức độ tiếp cận công 

nghệ khác nhau giữa các vùng miền. Vì vậy, việc 

xây dựng khung hướng dẫn quốc gia về đánh giá 

học tập dựa trên AI là cần thiết để bảo đảm tính 

minh bạch và công bằng. AI đang từng bước tái 

định nghĩa cấu trúc và bản chất của giáo dục Việt 

Nam từ chương trình học, phương pháp dạy và 

học đến cơ chế đánh giá. Trong lĩnh vực giáo dục 

ngôn ngữ, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn 

là môi trường học tập mới, nơi năng lực ngôn ngữ 

và năng lực số cùng phát triển. Tuy nhiên, để tận 

dụng tối đa tiềm năng này, Việt Nam cần xây 

dựng chính sách mang tính hệ thống, kết hợp 

giữa đổi mới công nghệ và bảo tồn giá trị nhân 

văn hướng tới một nền giáo dục vừa hiện đại, vừa 

đậm bản sắc. 

3.3. Ý nghĩa và kiến nghị cho Việt Nam 

3.3.1. Ý nghĩa 

Sự phát triển nhanh chóng của AI, đặc biệt 

là AI tạo sinh, đang tạo ra những biến đổi mang 

tính cấu trúc đối với giáo dục toàn cầu, trong đó 

giáo dục ngôn ngữ là một trong những lĩnh vực 

chịu tác động trực tiếp, sâu sắc và đa chiều nhất. 

Ý nghĩa của xu hướng này không chỉ nằm ở việc 

đổi mới công cụ hay phương thức giảng dạy, mà 

còn ở sự tái định hình các nền tảng lý luận, mô 

hình sư phạm và cơ chế quản trị giáo dục trong 

bối cảnh chuyển đổi số. 

Thứ nhất, về phương diện lý luận giáo dục, 

AI đặt ra yêu cầu xem xét lại các khái niệm 

truyền thống về dạy và học ngôn ngữ. Việc AI có 

khả năng tạo lập, phân tích và phản hồi ngôn ngữ 

ở mức độ gần với năng lực con người đã làm mờ 

ranh giới giữa người học, người dạy và công cụ 

hỗ trợ. Điều này thúc đẩy sự dịch chuyển từ mô 

hình sư phạm lấy nội dung và người dạy làm 

trung tâm sang mô hình lấy người học làm trung 

tâm, dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa, trong đó 

năng lực tự học, tư duy phản biện và năng lực 

siêu nhận thức trở thành trọng tâm của giáo dục 

ngôn ngữ. Do đó, AI không chỉ là yếu tố kỹ thuật 

bổ trợ mà là một biến số lý luận buộc khoa học 

giáo dục ngôn ngữ phải tái cấu trúc các khung 

tiếp cận hiện hành. 

Thứ hai, về phương diện sư phạm và đánh 

giá, AI mở ra khả năng đổi mới căn bản các hình 

thức đánh giá năng lực ngôn ngữ. Từ đánh giá 

tĩnh, định kỳ và thiên về sản phẩm, giáo dục ngôn 

ngữ đang chuyển sang đánh giá quá trình, đánh 

giá thích ứng và đánh giá dựa trên dữ liệu học tập 

lớn. Tuy nhiên, chính khả năng này cũng làm gia 

tăng các rủi ro liên quan đến liêm chính học thuật, 

tính xác thực của sản phẩm học tập và sự phụ 

thuộc quá mức vào công nghệ. Vì vậy, ý nghĩa 

cốt lõi của AI trong giáo dục ngôn ngữ không 

nằm ở việc thay thế các phương thức đánh giá 

truyền thống, mà ở việc thúc đẩy sự hình thành 

các mô hình đánh giá lai, kết hợp giữa năng lực 

con người và hỗ trợ của công nghệ trên cơ sở các 

chuẩn mực học thuật rõ ràng. 

Thứ ba, về phương diện quản trị giáo dục và 

chính sách công, AI làm nổi bật vai trò trung tâm 

của Nhà nước trong việc điều tiết quá trình 

chuyển đổi số trong giáo dục. Việc ứng dụng AI 

nếu thiếu khung pháp lý, chuẩn đạo đức và định 

hướng chính sách thống nhất có thể dẫn đến bất 

bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, thiên lệch 

ngôn ngữ, xâm phạm dữ liệu cá nhân và suy giảm 

niềm tin xã hội đối với hệ thống giáo dục. Do đó, 

ý nghĩa quan trọng của AI trong giảng dạy ngôn 

ngữ nằm ở việc đặt ra yêu cầu xây dựng một mô 

hình quản trị giáo dục dựa trên công nghệ có 
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trách nhiệm, trong đó chính sách không chỉ theo 

sau công nghệ mà phải đóng vai trò định hướng 

và dẫn dắt. 

Thứ tư, xét trong bối cảnh các quốc gia đang 

cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực và năng 

lực hội nhập quốc tế, AI trong giảng dạy ngôn 

ngữ mang ý nghĩa chiến lược đối với năng lực 

cạnh tranh quốc gia. Khả năng sử dụng ngoại ngữ 

gắn với năng lực số và năng lực AI ngày càng trở 

thành yếu tố cốt lõi của nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Do đó, việc nghiên cứu một cách có 

hệ thống tác động của AI đối với giảng dạy ngôn 

ngữ không chỉ có ý nghĩa học thuật, mà còn góp 

phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch 

định chính sách phát triển giáo dục và nguồn 

nhân lực trong dài hạn. 

Tóm lại, AI trong giảng dạy ngôn ngữ không 

đơn thuần là một xu hướng công nghệ, mà là một 

hiện tượng mang tính chuyển đổi, có ý nghĩa sâu 

sắc về lý luận giáo dục, thực hành sư phạm và 

quản trị chính sách. Việc nhận diện đầy đủ các 

tầng ý nghĩa này là tiền đề khoa học quan trọng 

để xây dựng các hàm ý và giải pháp phù hợp cho 

bối cảnh Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số 

hiện nay 

3.3.2. Kiến nghị cho Việt Nam  

Thứ nhất, hàm ý theo cấp độ quản trị. Ở cấp 

quốc gia, việc tích hợp AI trong giảng dạy ngôn 

ngữ đòi hỏi một khung chính sách thống nhất và 

có tính hệ thống, trong đó xác định rõ các chuẩn 

năng lực AI gắn với năng lực ngôn ngữ số dành 

cho người học và giáo viên. Song song với đó, 

việc xây dựng chuẩn đạo đức và hướng dẫn sư 

phạm đối với AI tạo sinh cần được xem là một 

cấu phần thiết yếu của quản trị giáo dục, nhằm 

bảo đảm liêm chính học thuật, giảm thiểu thiên 

lệch ngôn ngữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong 

quá trình dạy học và đánh giá. Ngoài ra, chiến 

lược quốc gia cần ưu tiên phát triển hệ sinh thái 

dữ liệu và học liệu ngôn ngữ mở, qua đó tạo điều 

kiện cho khả năng chia sẻ, liên thông và tích hợp 

AI theo hướng bền vững và có trách nhiệm. 

Ở cấp địa phương và các cơ quan quản lý 

giáo dục, trọng tâm chính sách cần chuyển từ 

định hướng chiến lược sang chuẩn hóa triển khai, 

thông qua việc xây dựng các khung hướng dẫn 

vận hành cho ứng dụng AI trong nhà trường, bao 

gồm tiêu chí lựa chọn công cụ, cơ chế giám sát 

và đánh giá hiệu quả sư phạm. Đồng thời, việc 

đánh giá và bồi dưỡng có hệ thống năng lực sư 

phạm số và năng lực AI của giáo viên cần được 

triển khai một cách liên tục, đặc biệt đối với đội 

ngũ giảng dạy ngoại ngữ, nhằm bảo đảm giáo 

viên có khả năng khai thác AI như một công cụ 

hỗ trợ thiết kế hoạt động học tập, cung cấp phản 

hồi kịp thời và thực hiện đánh giá cá nhân hóa. 

Ở cấp cơ sở giáo dục, các nhà trường cần 

thiết lập quy định học thuật rõ ràng và nhất quán 

về việc sử dụng AI trong dạy học và đánh giá 

ngôn ngữ, qua đó hạn chế nguy cơ lạm dụng hoặc 

phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Bên cạnh đó, 

việc đổi mới thiết kế đánh giá năng lực ngôn ngữ 

theo hướng kết hợp đánh giá quá trình và đánh 

giá dựa trên sản phẩm học tập, cùng với triển khai 

các mô hình thí điểm học liệu và môi trường học 

tập có hỗ trợ AI, sẽ tạo ra cơ sở thực nghiệm cần 

thiết cho việc mở rộng quy mô triển khai và điều 

chỉnh chính sách ở các cấp quản trị cao hơn. 

Thứ hai, hàm ý theo lộ trình triển khai. Trong 

ngắn hạn (0–12 tháng), ưu tiên xây dựng và ban 

hành các hướng dẫn thực hành về sử dụng AI tạo 

sinh trong dạy–học và đánh giá ngôn ngữ, nhằm 

thiết lập chuẩn mực ban đầu về liêm chính học 

thuật, trách nhiệm sử dụng và bảo vệ dữ liệu 

người học. Song song với đó, cần triển khai các 

chương trình bồi dưỡng nền tảng để nâng cao 

nhận thức và năng lực AI cơ bản cho giáo viên, 

tạo tiền đề cho việc tích hợp AI một cách có kiểm 

soát trong thực tiễn sư phạm. 

Trong trung hạn (1–3 năm), trọng tâm chính 

sách cần chuyển sang phát triển học liệu và dữ 

liệu ngôn ngữ phục vụ dạy–học và đánh giá có hỗ 
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trợ AI, đồng thời mở rộng các mô hình thí điểm 

tích hợp AI trong giảng dạy ngôn ngữ ở các bối 

cảnh và cấp học khác nhau. Việc đánh giá tác 

động sư phạm một cách hệ thống là cần thiết để 

cung cấp bằng chứng thực nghiệm, qua đó điều 

chỉnh cách thức triển khai và từng bước hoàn 

thiện khung chính sách. Trong dài hạn (3–5 

năm), mục tiêu là chuẩn hóa khung năng lực và 

thể chế quản trị AI trong giảng dạy ngôn ngữ ở 

cấp quốc gia, tăng cường liên thông và chia sẻ dữ 

liệu giữa các cơ sở giáo dục, đồng thời thúc đẩy 

các nghiên cứu quy mô lớn nhằm đánh giá tác 

động dài hạn của AI đối với chất lượng, hiệu quả 

và công bằng trong giảng dạy ngôn ngữ. 

Tổng thể, việc tích hợp AI trong giảng dạy 

ngôn ngữ tại Việt Nam cần được đặt trên nguyên 

tắc lấy con người làm trung tâm, trong đó AI 

đóng vai trò là công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực 

ngôn ngữ, tư duy phản biện và năng lực học tập 

suốt đời, thay vì thay thế vai trò sư phạm cốt lõi 

của giáo viên và nhà trường. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã góp phần làm rõ tác động đa 

chiều của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh, 

đối với giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh toàn 

cầu và phân tích một cách có hệ thống các hàm ý 

đối với Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp và đối 

sánh các công trình khoa học, báo cáo chính sách 

và văn bản quản lý giai đoạn 2019–2024, bài viết 

cho thấy AI đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cá 

nhân hóa học tập, tự động hóa phản hồi và đổi 

mới đánh giá năng lực ngôn ngữ, đồng thời làm 

thay đổi vai trò của giáo viên, người học và mô 

hình sư phạm truyền thống. Tuy nhiên, các xu 

hướng này cũng đặt ra những thách thức đáng kể 

liên quan đến liêm chính học thuật, thiên lệch 

ngôn ngữ, đạo đức sử dụng công nghệ và quản trị 

dữ liệu trong giáo dục. 

Đối với Việt Nam, nghiên cứu chỉ ra rằng 

việc tích hợp AI trong giảng dạy ngôn ngữ hiện 

nay còn mang tính phân mảnh, thiếu khung năng 

lực thống nhất, hướng dẫn sư phạm rõ ràng và hệ 

sinh thái học liệu ngôn ngữ phù hợp. Từ đó, bài 

viết nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp cận AI như 

một quá trình chuyển đổi giáo dục có định hướng 

chính sách, thay vì các ứng dụng rời rạc mang 

tính kỹ thuật, đồng thời đề xuất các hàm ý về 

quản trị, phát triển năng lực giáo viên và thiết kế 

sư phạm nhằm bảo đảm tính bền vững và công 

bằng trong giáo dục ngôn ngữ. Mặc dù đạt được 

những kết quả trên, nghiên cứu vẫn tồn tại một số 

hạn chế, chủ yếu do dựa trên dữ liệu thứ cấp và 

chưa có khảo sát thực nghiệm tại các cơ sở giáo 

dục cụ thể ở Việt Nam. Do đó, các nghiên cứu 

tiếp theo cần mở rộng theo hướng nghiên cứu 

định lượng, nghiên cứu trường hợp và thực 

nghiệm sư phạm, nhằm đánh giá sâu hơn tác 

động của AI đối với kết quả học tập ngôn ngữ, 

liêm chính học thuật và năng lực nghề nghiệp của 

giáo viên trong bối cảnh Việt Nam. 
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